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Quí vị có thể in ra để sử dụng trong lớp Trường Chúa Nhật hoặc sử dụng cho các 

em học Kinh Thánh tại nhà. 

• Dành Cho Thiếu Nhi  
o Sáng-thế Ký 

� 1. Sự Sáng Thế - (Sáng-thế Ký 1:1-2:25) 
� 2. Đức Chúa Trời Dựng Nên A-đam và Ê-va - (Sáng-thế Ký 1:26-4:1) 
� 3. Vườn Ê-đen - (Sáng-thế Ký 2:8-17) 
� 4. A-đam và Ê-va Bị Cám Dỗ - (Sáng-thế Ký 3:1-4:1) 
� 5. Ca-in và A-bên - (Sáng-thế Ký 4:1-17) 
� 6. Hê-nóc - (Sáng-thế Ký 5:18-24) 
� 7. Nô-ê Đóng Tàu - (Sáng-thế Ký 5:28-6:22) 
� 8. Đức Chúa Trời Giáng Cơn Đại Hồng Thủy - (Sáng-thế Ký 7:1-8:19) 
� 9. Giao Ước của Đức Chúa Trời - (Sáng-thế Ký 8:20-9:17) 
� 10. Tháp Ba-bên - (Sáng-thế Ký 10:8-10; 11:1-9) 
� 11. Đức Chúa Trời Gọi Áp-ram - (Sáng-thế Ký 11:26-12:9) 
� 12. Áp-ram và Sa-rai Sang Xứ Ê-díp-tô - (Sáng-thế Ký 12:10-13:1) 
� 13. Lót Lìa Áp-ram - (Sáng-thế Ký 13:6-18) 
� 14. Lót Bị Bắt và Được Giải Cứu - (Sáng-thế Ký 14) 
� 15. Đức Chúa Trời Hứa Cùng Áp-ram - (Sáng-thế Ký 15:1-17:19; 18:1-

16) 
� 16. A-ga và Ích-ma-ên - (Sáng-thế Ký 16) 
� 17. Áp-ra-ham Nài Xin Cùng Đức Chúa Trời - (Sáng-thế Ký 18:16-33) 
� 18. Sô-đôm và Gô-mô-rơ - (Sáng-thế Ký 19:1-30) 
� 19. Y-sác Sanh Ra - (Sáng-thế Ký 21:1-8) 
� 20. Áp-ra-ham Dâng Y-sác - (Sáng-thế Ký 22:1-18) 
� 21. Cô Dâu Cho Y-sác - (Sáng-thế Ký 24:1-67) 
� 22. Gia-cốp và Ê-sau - (Sáng-thế Ký 25:19-34; 27:1-46; 33) 
� 23. Y-sác Chúc Phước Cho Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 27:1-46) 
� 24. Chiêm Bao Của Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 28:10-22) 
� 25. Lê-a và Ra-chên - (Sáng-thế Ký 29:1-30) 
� 26. Các Con Trai Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 29:31-30:24; 35:16-26) 
� 27. Tên Ngươi Sẽ Là Y-sơ-ra-ên - (Sáng-thế Ký 32:22-32) 
� 28. Giô-sép Bị Bán Bởi Các Anh Mình - (Sáng-thế Ký 37:3-36) 
� 29. Giô-sép và Phô-ti-pha - (Sáng-thế Ký 39:1-23) 
� 30. Giô-sép Ở Trong Tù - (Sáng-thế Ký 40:1-41:57) 
� 31. Giô-sép Thử Các Anh - (Sáng-thế Ký 42:1-44:34) 
� 32. Giô-sép Tỏ Mình Ra Cho Các Anh - (Sáng-thế Ký 45:1-16) 

o Xuất Ê-díp-tô Ký 
� 34. Dân Y-sơ-ra-ên Làm Nô Lệ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-14; 2:23-24) 
� 35. Môi-se Được Sanh Ra - (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10) 
� 36. Bụi Gai Cháy - (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-4:17) 
� 37. Mười Tai Vạ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-11:10; 12:29-30) 
� 38. Lễ Vượt Qua Đầu Tiên - (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28) 
� 39. Ra Khỏi Xứ Ê-díp-tô - (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31-51) 
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� 40. Vượt Biển Đỏ - (Xuất Ê-díp-tô Ký 14) 
� 41. Bánh Từ Trời - (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4-35) 
� 42. Nước Ra Từ Hòn Đá - (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-6) 
� 43. Mười Điều Răn - (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:20-20:17) 
� 44. Bò Con Vàng - (Xuất Ê-díp-tô ký 32) 
� 45. Môi-se Trò Chuyện Cùng Đức Chúa Trời - (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-

34:35) 
� 46. Đền Tạm - (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8-40:38) 

o Dân-số Ký 
� 47. Trụ Mây và Trụ Lửa - (Dân-số Ký 9:15-23) 
� 48. Đức Giê Hô Va Sai Chim Cút Đến - (Dân-số Ký 11:4-14, 31-34) 
� 49. Mười Hai Thám Tử - (Dân-số Ký 13:1-14:9) 
� 50. Lưu Lạc Trong Đồng Vắng - (Dân-số Ký 14:11-38) 
� 51. Môi-se Không Vâng Lời Đức Chúa Trời - (Dân-số Ký 20:1-13) 
� 52. Con Rắn Đồng - (Dân-số Ký 21:4-9) 
� 53. Ba-la-am - (Dân-số Ký 22-24) 

o Phục-truyền Luật-lệ Ký 
� 54. Môi-se Qua Đời - (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34) 

o Giô-suê 
� 55. Giô-suê Trở Thành Lãnh Tụ Mới Của Y-sơ-ra-ên - (Giô-suê 1) 
� 56. Ra-háp và Các Thám Tử - (Giô-suê 2) 
� 57. Qua Sông Giô-đanh - (Giô-suê 3-4) 
� 58. Trận Chiến Thành Giê-ri-cô - (Giô-suê 6:1-26) 
� 59. Người Giê-bu-sít Gạt Giô-suê - (Giô-suê 9) 

o Các Quan Xét 
� 60. Giô-suê Qua Đời - (Các Quan Xét 2:7-10) 
� 61. Đê-bô-ra - (Các Quan Xét 4:1-23) 
� 62. Sự Kêu Gọi Ghi-đê-ôn - (Các Quan Xét 6:11-40) 
� 63. Đạo Binh Ba Trăm Người Của Ghi-đê-ôn - (Các Quan Xét 7:1-25) 
� 64. Sam-sôn Ra Đời - (Các Quan Xét 13) 
� 65. Sam-sôn và Đa-li-la - (Các Quan Xét 16:4-21) 
� 66. Sam-sôn Kéo Sập Một Đền Thờ - (Các Quan Xét 16:22-31) 

o Ru-tơ 
� 67. Ru-tơ Chọn Ở Lại Với Na-ô-mi - (Ru-tơ 1:1-18) 
� 68. Ru-tơ Mót Lúa Ngoài Đồng - (Ru-tơ 2) 
� 69. Bô-ô Chuộc Ru-tơ - (Ru-tơ 4:1-13) 
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1. SỰ SÁNG THẾ (Sáng-thế Ký 1:1-2:25) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu 
Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không 
bởi Ngài." (Giăng 1:1-3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (Sáng-thế Ký 1:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành 
trên mặt nước." (Sáng-thế Ký 1:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng." (Sáng-thế Ký 1:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là (sáng láng/ngày); sự tối là (đêm/khoảng không). Vậy, có 
buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt." (Sáng-thế Ký 1:5) 
 
5. "Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là (trời/đất). Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày 
thứ nhì." (Sáng-thế Ký 1:8) 
 
6. "Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là (bụi/đất), còn nơi nước tụ lại là (vũng/biển). Đức Chúa 
Trời thấy điều đó là tốt lành." (Sáng-thế Ký 1:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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7. "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy 
theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; nhưng không có như vậy." (Sáng-thế Ký 1:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị 
ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao." (Sáng-thế Ký 1:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, 
tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành." 
(Sáng-thế Ký 1:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
10. "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo_______, tức súc vật, côn 
trùng, và thú rừng, đều tùy theo ________; thì có như vậy." (Sáng-thế Ký 1:24) 
 
11. "Đức Chúa Trời phán rằng: _________ ______ hãy làm nên loài người như hình _____ và 
theo tượng ________, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò 
trên mặt đất, và khắp cả đất." (Sáng-thế Ký 1:26) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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2. ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN AĐAM VÀ ÊVA  (Sáng-thế Ký 1:26-4:1) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình 
Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế Ký 1:27) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, 
đặng quản trị (loài cá biển/ loài chim trời/các ngôi sao/ loài súc vật/núi/ loài côn trùng bò trên 
mặt đất)". (Sáng-thế Ký 1:26) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình 
Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế Ký 1:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì 
người trở nên một loài sanh linh." (Sáng-thế Ký 2:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì tốt..." (Sáng-thế Ký 2:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một (tai/ xương sườn), rồi lấp thịt 
thế vào." (Sáng-thế Ký 2:21) 
 
6. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng (tai/xương sườn/răng) đã lấy nơi A-đam làm nên một người 
nữ, đưa đến cùng A-đam." (Sáng-thế Ký 2:22) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "A-đam gọi vợ là Ê-va vì là mẹ của cả loài người." (Sáng-thế Ký 3:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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3. VƯỜN ÊĐEN (Sáng-thế Ký 2:8-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người 
mà Ngài vừa dựng nên ở đó." (Sáng-thế Ký 2:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại (Gò Đen/Ê-đen), ở về hướng Đông, 
và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó." (Sáng-thế Ký 2:8) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên" a. các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon b. 
giữa vườn lại có cây sự sống c. cùng cây biết điều thiện và điều ác d. Tất cả các câu trên (Sáng-
thế Ký 2:9) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Một (ống tưới nước/ con sông) từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn 
ngả." (Sáng-thế Ký 2:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn..." (Sáng-thế Ký 2:11) 
 
"Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn..." (Sáng-thế Ký 2:13) 
 
"Tên sông thứ ba là Cửu Long..." (Sáng-thế Ký 2:14) 
 
"... Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát." (Sáng-thế Ký 2:14) 
 
5. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn." (Sáng-
thế Ký 2:15) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây 
trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc 
sẽ (sống/chết)." (Sáng-thế Ký 2:16-17) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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4. AĐAM VÀ ÊVA B N CÁM DỖ (Sáng-thế Ký 3:1-4:1) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em 
cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng." (2Cô-rinh-tô 11:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ 
quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi 
không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?" (Sáng-thế Ký 3:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu" (Sáng-thế Ký 3:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại (đẹp mắt/thơm) và quí vì để (mở/đóng) trí 
khôn, bèn hái ăn...." (Sáng-thế Ký 3:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "... rồi trao cho chồng đứng gần mình, nhưng chồng không ăn ." (Sáng-thế Ký 3:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ (đánh/Nn) 
mình giữa (bụi cây/những thú vật), để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (Sáng-thế Ký 3:8) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?" (Sáng-thế Ký 3:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi." (Sáng-
thế Ký 3:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Người nữ thưa rằng: (Người nam/ Con rắn) dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi." 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị 
rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng..." (Sáng-thế Ký 3:14) 
 
10. "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần..." (Sáng-thế Ký 3:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
11. "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Đất sẽ được chúc phước vì ngươi..." (Sáng-thế Ký 3:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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5. CAIN VÀ ABÊN  (Sáng-thế Ký 4:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi 
trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó." (Sáng-thế Ký 4:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Vả, cách ít lâu, _______ dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 
4:3) 
 
2. "_______ cũng dâng ______ ________ ________ trong bầy mình cùng mỡ nó. " (Sáng-thế Ký 
4:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. Đức Giêhôva nhậm lễ vật của ai? a. Cain b. Abên c. Không của ai cả (Sáng-thế Ký 4:4-5) 
 
 
4. "Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi (giận/vui mừng)?" (Sáng-thế Ký 4:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông 
đến A-bên là em mình, và giết đi." (Sáng-thế Ký 4:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu 
thấu đến ta." (Sáng-thế Ký 4:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Bây giờ, ngươi sẽ bị đất ______ ______, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi 
chính tay ngươi làm đổ ra." (Sáng-thế Ký 4:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi (nhẹ/nặng) quá ..." (Sáng-thế Ký 4:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen." (Sáng-thế 
Ký 4:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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6. HÊNÓC (Sáng-thế Ký 5:18-24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài;vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời 
phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." (Hê-bơ-rơ 
11:6) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh (Hê-nóc/cậu nhóc)" (Sáng-thế Ký 5:18) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la." (Sáng-thế Ký 5:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3." Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong một trăm năm, sanh 
con trai con gái." (Sáng-thế Ký 5:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được (một/ ba) trăm sáu mươi lăm tuổi." (Sáng-thế Ký 5:23) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Hê-nóc _______ _______ _______ Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp 
người đi." (Sáng-thế Ký 5:24) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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6. "Bởi (đức tin/báo tin), Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết;người ta không thấy 
người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã 
được chứng rằng mình ở (vừa lòng/buồn lòng) Đức Chúa Trời rồi." (Hê-bơ-rơ 11:5) 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
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7. NOÊ ĐÓNG TÀU (Sáng-thế Ký 5:28-6:22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính 
sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình;bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự 
công bình đến từ đức tin vậy." (Hê-bơ-rơ 11:7) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai, đặt tên là (Nôbê/Nô-ê), mà nói rằng: 
Đứa nầy sẽ (an ủi lòng/ chọc giận) ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, 
là đất Đức Giê-hô-va đã (ban phước/rủa sả)." (Sáng-thế Ký 5:28-29) 
 
2. "Còn Nô-ê, khi đến (tám/năm) trăm tuổi, sanh Sem, Cham và Gia-phết." (Sáng-thế Ký 5:32) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng 
họ chỉ là xấu luôn;" (Sáng-thế Ký 6:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Đức Giêhôva vui mừng đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài lấy làm vui trong lòng." 
(Sáng-thế Ký 6:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ _____ _____ khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ 
loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta _______ ________ đã dựng 
nên các loài đó." (Sáng-thế Ký 6:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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6. "Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 6:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng (cây tre/cây gô-phe), đóng có từng phòng, rồi trét 
(sơn/chai) bề trong cùng bề ngoài." (Sáng-thế Ký 6:14) 
 
8. "Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên (biển/mặt đất), đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh 
khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết." (Sáng-thế Ký 6:17) 
 
9. "Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy 
vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài (một/hai) cặp, có đực có cái, có 
trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống;" (Sáng-thế Ký 6:18-19) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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8. ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG CƠN ĐẠI HỒNG THỦY (Sáng-thế Ký 7:1-8:19) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng 
nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người 
đều ăn năn." (2Phi-e-rơ 3:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta 
thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta." (Sáng-thế Ký 7:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn câu trả lời đúng: 
 
2. Đức Giêhôva phán rằng a."Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài bảy cặp, đực 
và cái; b. còn loài vật không thanh sạch mỗi loài một cặp, đực và cái. c. Cũng hãy đem theo 
những chim trời, mỗi thứ bảy cặp, trống và mái d. Tất cả những câu trên (Sáng-thế Ký 7:2-3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình." (Sáng-thế Ký 7:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Vì cớ nước (sông/lụt), nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình; loài vật thanh 
sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng (cặp/nhóm ba), 
đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Nô-ê mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn 
người." (Sáng-thế Ký 7:7-9) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Một đực một cái, một trống một mái, đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; 
đoạn, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại." (Sáng-thế Ký 7:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày; nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất." 
(Sáng-thế Ký 7:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị 
_______." (Sáng-thế Ký 7:19) 
 
8. "______ _______ có sanh khí trong lỗ mũi,_______ ________ ở trên đất liền đều _______ 
hết." (Sáng-thế Ký 7:22) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Nước dâng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mươi ngày. Vả, Đức Chúa Trời (nhớ lại/quên) 
Nô-ê cùng các loài thú vật và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang 
qua trên đất, thì nước dừng lại" (Sáng-thế Ký 7:24-8:1) 
 
10. "Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Hãy (ra khỏi/ ở trong) tàu, ngươi, vợ, các con và 
các dâu ngươi." (Sáng-thế Ký 8:15-16) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



27 
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9. GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  (Sáng-thế Ký 8:20-9:17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa 
Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất." (Sáng-thế Ký 9:16) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Nô-ê lập một (bàn thờ/ chiếc tàu) cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các 
loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên (bàn thờ/chiếc tàu)." (Sáng-thế Ký 8:20) 
 
2. "Đức Giê-hô-va (nghe/hưởng) lấy mùi thơm và (nghĩ/ nói) thầm rằng: Ta chẳng vì loài người 
mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành 
các vật sống như ta dã làm." (Sáng-thế Ký 8:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, 
thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất." (Sáng-thế Ký 9:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: Còn phần ta đây, ta lập giao 
ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi," (Sáng-thế Ký 9:8-9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy 
diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa." (Sáng-thế Ký 9:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Ta đặt (mưa/mống) của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất." 
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(Sáng-thế Ký 9:13) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của ______ 
_______ ______ cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất." (Sáng-thế Ký 9:16) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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10. THÁP BABÊN (Sáng-thế Ký 10:8-10; 11:1-9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống, và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó." (Ê-sai 25:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng." (Sáng-thế Ký 11:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-bê-ri, rồi ở tại đó. 
(Sáng-thế Ký 11:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Lại nói rằng: Nào! ________ ________ hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót 
cao đến tận trời; _______ hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất." (Sáng-
thế Ký 11:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một (thứ tiếng/kiểu tóc); và 
kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ (chẳng còn chi/ mọi sự) ngăn chúng nó làm 
các điều đã quyết định được." (Sáng-thế Ký 11:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Thôi! Chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được 
tiếng nói của người nầy với người kia." (Sáng-thế Ký 11:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
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6. "Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc 
xây cất thành." (Sáng-thế Ký 11:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Bởi cớ đó đặt tên thành là (Sa Pa/Ba-bên), vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của 
cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người (hoảng sợ/tản ra) khắp trên mặt đất." (Sáng-thế 
Ký 11:9) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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11. ĐỨC CHÚA TRỜI GỌI ÁPRAM  (Sáng-thế Ký 11:26-12:9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà 
không biết mình đi đâu." (Hê-bơ-rơ 11:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và 
nhà cha ngươi, mà đi đến xứ (ta/ngươi) sẽ chỉ cho. (Ta/Ngươi) sẽ làm cho ngươi nên một dân 
lớn; (ta/ngươi) sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn 
phước.(Ta/Ngươi) sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và 
các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." (Sáng-thế Ký 12:1-3) 
 
2. "Áp-ram dẫn (Sao Mai/Sa-rai), vợ mình, (Lộc/Lót), cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các 
đầy tớ đã được tại (Nha Trang/Cha-ran), từ đó ra, để đi đến xứ (Ca-na-đa/Ca-na-an)" (Sáng-thế 
Ký 12:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở 
tại xứ." (Sáng-thế Ký 12:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy!." 
(Sáng-thế Ký 12:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Rồi tại đó Áp-ram lập một ______ _______ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng 
người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía 
đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một ______ _______ cho Đức Giê-hô-va và cầu khNn danh 
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Ngài." (Sáng-thế Ký 12:7-8) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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12. ÁPRAM VÀ SARAI SANG XỨ ÊDÍPTÔ (Sáng-thế Ký 12:10-13:1) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây 
theo sự dối trá!" (Thi-thiên 40:4) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứ ___________ 
mà kiều ngụ." (Sáng-thế Ký 12:10) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Khi hầu vào đất (Ca-na-an/Ê-díp-tô), Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình, rằng: Nầy, ta biết 
ngươi là một người đàn bà (đẹp/sầu não)." (Sáng-thế Ký 12:11) 
 
3. "Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó; họ sẽ (ghét /giết) ta, 
nhưng để cho ngươi sống." (Sáng-thế Ký 12:12) 
 
4. "Ta xin hãy xưng ngươi là (bạn/ em gái) ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ 
toàn mạng ta." (Sáng-thế Ký 12:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Song vì Sa-rai, vợ Áp-ram, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pha-ra-ôn cùng nhà người bị tai 
họa lớn." (Sáng-thế Ký 12:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Pha-ra-ôn bèn đòi Áp-ram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng 
là vợ ngươi?" (Sáng-thế Ký 12:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. Đoạn, Pha-ra-ôn hạ lịnh cho quan quân bảo vợ chồng Áp-ram cùng hết thảy tài vật của người 
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hãy ở lại với họ. (Sáng-thế Ký 12:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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13. LÓT LÌA ÁPRAM  (Sáng-thế Ký 13:6-18) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì 
cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy." (Sáng-thế Ký 13:16) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất (nhiều/ ít) cho đến đỗi không ở 
chung nhau được." (Sáng-thế Ký 13:6) 
 
2. "Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên (thân thiện/ cãi 
lẫy) nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa." 
(Sáng-thế Ký 13:8) 
 
3. "Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua 
bên (tả/ hữu); nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên (hữu/ tả)" (Sáng-thế Ký 13:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, 
hai người chia rẽ nhau." (Sáng-thế Ký 13:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Áp-ram ở trong xứ __________, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến 
__________." (Sáng-thế Ký 13:12) 
 
 
Gạch dưới những chữ đúng: 
 
6. "Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt 
lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến (phương bắc/phương nam/phía trên/phía dưới/phương 
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đông/phía sau và phương tây) Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi 
ngươi đời đời." (Sáng-thế Ký 13:14-15) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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14. LÓT BN BẮT VÀ ĐƯỢC GIẢI CỨU (Sáng-thế Ký 14) 
 
 
Câu Gốc: 
"Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi!" (Sáng-thế 
Ký 14:20) 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Các vua của _________, _________, Át-ma, Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất 
trận và _______ _______ đóng tại trũng Si-điêm," (Sáng-thế Ký 14:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; các vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, 
sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi." (Sáng-thế Ký 14:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi." 
(Sáng-thế Ký 14:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, (ở/ ở tạm) tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi 
đem đi." (Sáng-thế Ký 14:12) 
 
5. "Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân 
đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà (đi trốn/ đuổi theo) các vua đó đến đất Đan." (Sáng-thế 
Ký 14:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Người chẳng thâu về các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; cũng không dẫn cháu mình, là Lót 
cùng gia tài người, hoặc đàn bà và ai trong dân chúng trở về. (Sáng-thế Ký 14:16) 
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    Đúng hay Sai? 
 
7. "Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức 
Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram." (Sáng-thế Ký 14:18-19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Đoạn, Áp-ram lấy ________ ________ _________ về cả của giặc mà dâng cho vua đó." 
(Sáng-thế Ký 14:20) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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15. ĐỨC CHÚA TRỜI HỨA CÙNG ÁPRAM  (Sáng-thế Ký 15:1-17:19; 18:1-16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian 
làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin." (Rô-ma 4:13) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không (con/vui), kẻ 
nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách." (Sáng-thế Ký 15:2) 
 
2. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, 
nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là (người kế nghiệp/ người đồng nghiệp) ngươi." (Sáng-
thế Ký 15:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được 
các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy." (Sáng-thế Ký 
15:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." (Sáng-thế Ký 15:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: _____ ______ dòng dõi 
ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát." (Sáng-thế Ký 15:18-
19) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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6. "Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: 
Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn." (Sáng-thế 
Ký 17:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên (sư phụ/ tổ phụ) của 
nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là (Áp-bê/ Áp-
ra-ham), vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của (ít/ nhiều) dân tộc." (Sáng-thế Ký 17:4-5) 
 
8. "Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi (biển/ xứ) mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-
na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ." (Sáng-thế Ký 17:8) 
 
"Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi 
cửa trại lúc trời nắng ban ngày." (Sáng-thế Ký 18:1) 
 
9. "Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng 
đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một (con nai/ con trai)." (Sáng-thế Ký 18:10) 
 
10. "Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra (cười/ khóc) như vậy mà rằng: Có 
quả thật rằng tôi (trẻ/ già) đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm 
(được/ không được) chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-
ra sẽ có một con trai." (Sáng-thế Ký 18:13-14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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16. AGA VÀ ÍCH-MA-ÊN  (Sáng-thế Ký 16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là "Đức Chúa Trời hay đoái xem," vì 
nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao?" (Sáng-thế Ký 
16:13) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là (A-ghê/ 
A-ga)." (Sáng-thế Ký 16:1) 
 
2. "Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi 
tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại (khinh/ yêu mến) tôi. " (Sáng-thế Ký 
16:5) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Nầy, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thể nào, mặc ý 
ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sa-rai hành hạ A-ga, thì nàng________ đi khỏi mặt người." (Sáng-thế 
Ký 16:6) 
 
 
Khoanh tròn những câu đúng: 
 
4. "Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng a. ở trong đồng vắng gần bên suối nước b. dưới 
một gốc cây c. nơi mé đường đi về Su-rơ," (Sáng-thế Ký 16:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay 
người." (Sáng-thế Ký 16:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
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6. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến 
đỗi người ta đếm không đặng nữa." (Sáng-thế Ký 16:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Lại phán rằng:  
a. Nầy, ngươi đương có thai,  
b. Ngươi sẽ sanh một trai,  
c. Ngươi sẽ đặt tên là Ích-ma-ên;  
d. vì Đức Giê-hô-va chẳng nghe sự sầu khổ của ngươi.  
e. Đứa trẻ đó sẽ rất hiền lành 
f. Tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó.  
g. Nó sẽ ở giữa hết thảy anh em mình." (Sáng-thế Ký 16:11-12) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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17. ÁPRAHAM NÀI XIN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI  (Sáng-thế Ký 18:16-33) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống;Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình." 
(Châm-ngôn 11:19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?" (Sáng-thế Ký 
18:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là (ít/ quá), tội lỗi các 
thành đó thật là (nhẹ/ trọng). Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã 
kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết." (Sáng-thế Ký 18:20-21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước 
mặt Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 18:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?" 
(Sáng-thế Ký 18:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Đức Giê-hô-va phán rằng:  
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Nếu ta tìm được trong Sô-đôm ______ ______ người công bình... ta sẽ tha hết cả thành. (câu 26) 
Nếu ta tìm được có ________ ________ _________ người, ta chẳng diệt thành đâu (câu 28) 
Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương _______ _______ người nầy. (câu 29) 
Nếu ta tìm trong đó có ______ _______ người, thì ta chẳng diệt đâu. (câu 30) 
Vì tình thương _______ ________ người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. (câu 31) 
Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương ______ người đó." (câu 32) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham (ra khỏi/ trở 
về) trại mình." (Sáng-thế Ký 18:33) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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18. SÔĐÔM VÀ GÔMÔR Ơ (Sáng-thế Ký 19:1-30) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công 
bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét," (2Phi-e-rơ 2:9) 
 
 
Khoanh tròn câu trả lời đúng: 
 
1. "Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó... (Sáng-thế Ký 19:1) 
a. Lót đương ngồi tại cửa thành.  
b. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước. 
c. Lót sấp mình xuống đất.  
d. Tất cả những câu trên (Sáng-thế Ký 19:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. 
Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm 
nầy ta sẽ ở ngoài đường." (Sáng-thế Ký 19:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Thế thì hai thiên sứ ở ngoài đường trong đêm đó. (Sáng-thế Ký 19:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy 
đến (xây/ bao chung quanh) nhà." (Sáng-thế Ký 19:4) 
 
5. "Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng (cửa/ cửa sổ) lại," (Sáng-thế Ký 
19:10) 
 
6. "đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều (điếc không nghe/ quáng lòa 
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mắt), cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được. (Sáng-thế Ký 19:11) 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Đến sáng, hai thiên sứ ________ Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi 
đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng." (Sáng-thế Ký 
19:15) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy 
mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên 
núi, kẻo phải bỏ mình chăng." (Sáng-thế Ký 19:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và 
Gô-mô-rơ," (Sáng-thế Ký 19:24) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng cát. (Sáng-thế Ký 
19:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



56 

 

 

 

 



57 

 

19.YSÁC SANH RA (Sáng-thế Ký 21:1-8) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi 
sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài." (Thi-thiên 89:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã 
nói." (Sáng-thế Ký 21:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã _______, đúng kỳ Đức 
Chúa Trời đã định." (Sáng-thế Ký 21:2) 
 
3. "Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là _________." (Sáng-thế Ký 21:3) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một (trăm/ ngàn) tuổi." (Sáng-thế Ký 21:5) 
 
5. "Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc (khóc than/ vui cười); hết thảy ai hay 
được cũng sẽ (than khóc/ vui cười) về sự của tôi." (Sáng-thế Ký 21:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một 
đứa trai trong lúc người già yếu rồi." (Sáng-thế Ký 21:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một _______ lớn ăn 
mừng." (Sáng-thế Ký 21:8) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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20. ÁPRAHAM DÂNG YSÁC  (Sáng-thế Ký 22:1-18) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, 
dâng con một mình," (Hê-bơ-rơ 11:17) 
 
"Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! 
Người thưa rằng: Có tôi đây." (Sáng-thế Ký 22:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, mà đi đến xứ Mô-
ri-a." (Sáng-thế Ký 22:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; người cũng 
chặt củi để dùng về của-lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà _______ _______ _______ đã truyền dạy." 
(Sáng-thế Ký 22:3) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Qua đến ngày thứ (ba/ tư), Áp-ra-ham (mở/ nhướng) mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa," 
(Sáng-thế Ký 22:4) 
 
4. "Thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia 
đặng (khóc/ thờ-phượng), rồi sẽ trở lại với hai ngươi." (Sáng-thế Ký 22:5) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác 
nói: Củi đây, lửa đây, nhưng __________ _________ đâu có đặng làm của-lễ thiêu?" (Sáng-thế 
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Ký 22:7) 
 
6. "Áp-ra-ham rằng: Con ơi! _______ Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm 
của-lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi." (Sáng-thế Ký 22:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập (căn nhà/ bàn-thờ), chất củi 
lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn-thờ." (Sáng-thế Ký 22:9) 
 
8. "Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! 
Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên-sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi 
hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ (Đức Chúa Trời/ người ta), bởi cớ không 
tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi." (Sáng-thế Ký 22:11-12) 
 
9. "Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con (nai/ chiên đực), sừng mắc trong bụi 
cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình." (Sáng-thế Ký 22:13) 
 
10. "Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của 
Đức Giê-hô-va sẽ có (nghe tiếng/ sắm sẵn)." (Sáng-thế Ký 22:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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21. CÔ DÂU CHO YSÁC (Sáng-thế Ký 24:1-67) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng 
rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi." (Ê-sai 62:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, 
mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của 
trời và đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức 
giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta." Nhưng hãy đi về (cửa hiệu/ quê hương) ta, trong 
vòng (đồng bạn/ bà con) ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta." (Sáng-thế Ký 24:2-4) 
 
2. "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có 
phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, 
và nơi đó ngươi hãy (cưới một vợ/ lấy một xe ngựa) cho con trai ta." (Sáng-thế Ký 24:7) 
 
3. "Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của 
chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ (Ê-díp-tô/ Mê-sô-bô-ta-mi), đến thành của Na-cô." (Sáng-thế 
Ký 24:10) 
 
4. "Người cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một (hồ/ giếng) kia, vào 
buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức 
Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm 
ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi!" (Sáng-thế Ký 24:11-12) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: "Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi 
__________ nhờ hớp nước," mà nàng trả lời rằng: "___________ _________ _________ , rồi tôi 
sẽ cho các lạc đà ngươi ________ nữa," là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi tớ 
Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy." (Sáng-thế Ký 24:14) 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Người đầy tớ (đã/ chưa) dứt lời, nầy, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái 
của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham... Khi đỡ cho 
người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi (cũng sẽ/ sẽ không) xách cho mấy con lạc đà chúa 
uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. " 
(Sáng-thế Ký 24:15,19) 
 
7. "Người bèn cúi đầu và (sấp mình xuống/ giơ tay lên) trước mặt Đức Giê-hô-va," (Sáng-thế Ký 
24:26) 
 
8. "Người gái trẻ đó (đi/ chạy) về, thuật chuyện nầy lại cho nội nhà mẹ mình." (Sáng-thế Ký 
24:28) 
 
9. "Bèn kêu Rê-bê-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi (không 
muốn/ muốn) đi." (Sáng-thế Ký 24:58) 
 
10. "Lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm; (dụi mắt/ nhướng mắt lên), kìa ngó thấy 
lạc đà đâu đi đến. Nàng Rê-bê-ca cũng (dụi mắt/ nhướng mắt lên), bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy 
xuống lạc đà," (Sáng-thế Ký 24:63-64) 
 
"Y-sác bèn dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Y-sác 
được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời." (Sáng-thế Ký 24:67) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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22. GIACỐP VÀ ÊSAU (Sáng-thế Ký 25:19-34; 27:1-46; 33) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì 
chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 12:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi (lông/ mịn); đặt tên là Ê-sau." (Sáng-
thế Ký 25:25) 
 
2. "Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy (tai/ gót) Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp." (Sáng-thế Ký 
25:26) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì _________ trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi 
đồng ruộng; còn __________ là người hiền lành cứ ở lại trại." (Sáng-thế Ký 25:27) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu (cơm/ canh), Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; 
liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn (cơm/ canh) gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. - 
Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là (Ê-đôm/ Canh)." (Sáng-thế Ký 25:29-30) 
 
5. "Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán (giày/ quyền trưởng nam) cho tôi đi. Ê-sau đáp rằng: 
Nầy, anh gần thác, (giày/ quyền trưởng nam) để cho anh dùng làm chi?" Gia-cốp đáp lại rằng: 
Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán (giày/ quyền trưởng nam) cho Gia-cốp..." 
(Sáng-thế Ký 25:31-33) 
 
Y-sác muốn chúc phước cho Ê-sau, nhưng Rê-be-ka bảo Gia-cốp vào để lấy sự chúc phước của 
cha... 
 
6. "Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào 
đó? Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin 
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cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ (rủa sả/ chúc phước) cho con." (Sáng-
thế Ký 27:18-19) 
 
7. "Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần (hiếp đáp/ chiếm lấy 
vị) tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành 
của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?" (Sáng-thế Ký 27:36) 
 
8. "Ê-sau trở lòng (yêu thương/ ghét) Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói 
thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi." (Sáng-
thế Ký 27:41) 
 
9. Sau khi chúc phước cho Gia-cốp, Y-sác "sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà (La-
ban/ Áp-ram), con trai Bê-tu-ên, vốn người A-ram, lại là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và 
Ê-sau." (Sáng-thế Ký 28:5) 
 
10. Gia-cốp sợ anh mình, nhưng khi ông trở về xứ Ca-na-an, "Ê-sau (đi/ chạy) đến trước mặt 
người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc." (Sáng-thế Ký 33:4) 
 
11. "Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì (Đức Chúa Trời/ La-ban) cho em đầy 
dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến đỗi phải chịu nhậm lấy." (Sáng-thế Ký 
33:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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23. Y-SÁC CHÚC PHƯỚC CHO GIA-CỐP (Sáng-thế Ký 27:1-46) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến." (Hê-bơ-rơ 11:20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: 
Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây."  
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Y-sác bảo Ê-sau: "Dọn một món ngon tùy theo cha sở thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh 
hồn cha chúc phước cho con trước khi chết." (Sáng-thế Ký 27:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Vả, đương khi Y-sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có (cười/ nghe). Ê-sau bèn ra 
đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha." (Sáng-thế Ký 27:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. Rê-be-ca nói "Mẹ nghĩ cha sẽ chúc phước cho Êsau anh con chớ không phải cho con." (Sáng-
thế Ký 27:9-10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Đoạn, Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhứt của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc 
vào cho Gia-cốp, con út mình;" (Sáng-thế Ký 27:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Điền vào chỗ trống: 
 
6. Rê-be-ca lấy da dê con bao hai _______ ________ ________ Gia-cốp. (Sáng-thế Ký 27:16) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. Y-sác "chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng (láng mịn/ có lông) như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-
sác chúc phước cho." (Sáng-thế Ký 27:23) 
 
8. "Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, 
thì Ê-sau, anh người, đi (đánh cá/ săn) trở về." (Sáng-thế Ký 27:30) 
 
9. "Nhưng Y-sác lại đáp: Em con đã dùng (sự thành thật/ mưu kế) đến cướp sự chúc phước của 
con rồi." (Sáng-thế Ký 27:35) 
 
10. "Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong (trí/ 
lòng) rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi." (Sáng-thế Ký 
27:41) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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24. CHIÊM BAO CỦA GIA-CỐP (Sáng-thế Ký 28:10-22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (Sáng-thế Ký 28:15) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. 
Người lấy một (thân cây/ hòn đá) làm (chỗ gác chân/ gối đầu), và nằm ngủ tại đó;" (Sáng-thế Ký 
28:10-11) 
 
2. "Bèn (ngáy/ chiêm bao) thấy một (cái thang/ cầu tuột) bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các 
thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó." (Sáng-thế Ký 28:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của 
Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi 
đất mà ngươi đương nằm ngủ đây." (Sáng-thế Ký 28:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không 
bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi." (Sáng-thế Ký 
28:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật ________ _______________ hiện có trong nơi đây mà tôi 
không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng __________ __________ thay! Đây thật là 
đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!" (Sáng-thế Ký 28:16-17) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên 
trên chót trụ đó;" (Sáng-thế Ký 28:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. Gia-cốp thề nguyện rằng "Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp 
lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi." (Sáng-thế Ký 28:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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25. LÊ-A VÀ RA-CHÊN  (Sáng-thế Ký 29:1-30) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Kẻ dữ ăn được công giá hư giả;Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn." 
(Châm-ngôn 11:18) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Khi vừa thấy (Rê-be-ca/ Ra-chên), con gái La-ban, cậu mình, thì người li ền lại gần lăn hòn đá 
ra khỏi miệng giếng, cho bầy (bò/ chiên) của La-ban, cậu mình, uống nước." (Sáng-thế Ký 
29:10) 
 
2. "Rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rê-bê-ca. Nàng bèn 
(đi/ chạy) về thuật lại cho cha hay." (Sáng-thế Ký 29:12) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là __________; con nhỏ tên là ____________." (Sáng-
thế Ký 29:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Mắt Lê -a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi." (Sáng-thế Ký 29:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy 
năm." (Sáng-thế Ký 29:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy 
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năm bằng chừng đôi ba (năm/ bữa)." (Sáng-thế Ký 29:20) 
 
7. Khi Laban gạt Giacốp cưới con gái lớn của La-ban là Lê-a, Gia-cốp hỏi La-ban rằng: "Cậu đã 
đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu (tin/ 
lừa gạt) tôi?" (Sáng-thế Ký 29:25) 
 
8. "(Li-ban/ La-ban) đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau." 
(Sáng-thế Ký 29:26) 
 
9. "Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban 
thêm (bảy/ bảy mươi) năm nữa." (Sáng-thế Ký 29:30) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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26. CÁC CON TRAI GIA-CỐP (Sáng-thế Ký 29:31-30:24; 35:16-26) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng." 
(Thi-thiên 127:3) 
 
"Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù 
nghịch mình tại cửa thành." (Thi-thiên 127:5) 
 
Điền vào chỗ trống các tên các con trai của Gia-cốp cho thích hợp với ý nghĩa các câu dưới đây: 
Lê-vi, Nép-ta-li, Y-sa-ca, Bên-gia-min, A-se, Ru-bên, Đan, Giô-sép, Si-mê-ôn, Sa-bu-lôn, Giu-
đa, Gát. 
 
1.__ ________ " Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi." (Sáng-
thế Ký 29:32) 
 
2. __________ "Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa nầy." (Sáng-thế Ký 
29:33) 
 
3. __________ "Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai" (Sáng-
thế Ký 29:34) 
 
4. __________ " Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va;" (Sáng-thế Ký 29:35) 
 
5. __________ "Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai" 
(Sáng-thế Ký 30:6) 
 
6. __________ "Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng;" (Sáng-thế Ký 30:8) 
 
7. __________ "Phước biết dường bao! " (Sáng-thế Ký 30:11) 
 
8. __________ "Tôi lấy làm vui mừng dường bao! Vì các con gái sẽ xưng ta được phước;" 
(Sáng-thế Ký 30:13) 
 
9. __________ "Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng;" (Sáng-thế 
Ký 30:18) 
 
10.__________ "Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quí báu; lần nầy chồng sẽ ở cùng tôi," 
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(Sáng-thế Ký 30:20) 
 
11. __________ " Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa!" (Sáng-thế Ký 30:24) 
 
12. __________ Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; (Sáng-thế Ký 35:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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27. TÊN NGƯƠI SẼ LÀ YSƠRAÊN (Sáng-thế Ký 32:22-32) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khNn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu 
khNn Ngài." (Thi-thiên 145:18) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông." (Sáng-thế Ký 
32:24) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương (hông/họng) Gia-cốp; xương 
(hông/họng) liền trặc trong khi vật-lộn." (Sáng-thế Ký 32:25) 
 
3. "Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi 
chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban (phước/đấm) cho tôi." (Sáng-thế Ký 32:26) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-bốp." (Sáng-thế Ký 32:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là ____________ nữa, nhưng tên là 
___________________, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được 
thắng." (Sáng-thế Ký 32:28) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy 
ban phước cho Gia-cốp tại đó." (Sáng-thế Ký 32:29) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi 
và linh hồn tôi được (giải cứu/hủy phá)." (Sáng-thế Ký 32:30) 
 
8. "Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi (giẹo/thẳng) cẳng." (Sáng-thế Ký 
32:31) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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28. GIÔ-SÉP BN BÁN BỞI CÁC ANH MÌNH  (Sáng-thế Ký 37:3-36) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì 
các ngươi sẽ được phước." (Ma-thi-ơ 5:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép (ít hơn/hơn) những con trai khác, vì là con muộn mình, 
nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc." (Sáng-thế Ký 37:3) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Các anh thấy cha _____________ Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng 
__________________, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được." (Sáng-thế Ký 37:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa." 
(Sáng-thế Ký 37:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Giô-sép không có nằm chiêm bao nữa nên họ bắt đầu thương Giô-sép. (Sáng-thế Ký 37:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Các anh 
con có (chăn/ăn) bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-
sép đáp rằng: Có con đây." (Sáng-thế Ký 37:12-13) 
 
6. "Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói 
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nhau rằng: Kìa, thằng (làm ruộng/nằm mộng) đến kia!" Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, 
quăng xuống một cái (vũng/hố) nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ 
xem các điềm chiêm bao của nó ra sao." (Sáng-thế Ký 37:18-20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra; hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, 
và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng 
về cùng cha mình." (Sáng-thế Ký 37:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Vả, khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi 
________ chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ _________________." 
(Sáng-thế Ký 37:28) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "đoạn, gởi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: Đây là vật chúng tôi đã 
kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng. Gia-cốp nhìn và nói rằng: 
Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Quả thật (Giô-sép/Ru-bên) đã bị phân thây 
rồi!" (Sáng-thế Ký 37:32-33) 
 
10. "Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng (không chịu/chấp nhận); bèn nói rằng: 
Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta! Ấy đó, cha Giô-sép khóc than chàng như vậy." 
(Sáng-thế Ký 37:35) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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29. GIÔ-SÉP VÀ PHÔ-TI-PHA (Sáng-thế Ký 39:1-23) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!" (Ma-
thi-ơ 5:10) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, Giô-sép bị đem qua xứ (Hi-lạp/Ê-díp-tô), thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ 
của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến." (Sáng-thế Ký 39:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều 
được thạnh vượng." (Sáng-thế Ký 39:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và 
phó của cải mình cho chàng hết." (Sáng-thế Ký 39:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy ________________ mình rồi, thì 
Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp 
______________ của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng." (Sáng-thế Ký 39:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Bèn bắt chàng đem bỏ vào (cung điện/tù), là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở 
(cung điện/tù) tại đó." (Sáng-thế Ký 39:20) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt 
chủ ngục." (Sáng-thế Ký 39:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. Chủ ngục không tin tưởng Giô-sép và không giao chàng trách nhiệm gì hết. (Sáng-thế Ký 
39:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, 
xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng." (Sáng-thế Ký 39:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



89 

 

 

 

 

 



90 

 

30. GIÔ-SÉP Ở TRONG TÙ (Sáng-thế Ký 40:1-41:57) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!" (Ma-thi-ơ 5:8) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Mấy việc nầy qua rồi, xảy có quan _________________ và quan __________________ của 
vua Ê-díp-tô phạm đến chúa mình." (Sáng-thế Ký 40:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Giô-sép." (Sáng-thế Ký 40:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Cùng trong một đêm, quan tửu chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đương bị cầm 
ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ 
ràng." (Sáng-thế Ký 40:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
4. "Đáp rằng: Chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Giô-sép rằng: " 
(Sáng-thế Ký 40:8) 
 
a. Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? 
b. Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. 
c. Cả hai câu trên. 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chánh lại như xưa, đặng quan nầy dâng tửu bôi vào tay mình; 
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nhưng lại hạ lịnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Giô-sép đã bàn ra." (Sáng-thế Ký 40:21-
22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; (quên/quen) người đi." (Sáng-thế Ký 
40:23) 
 
7. "Cách hai (ngày/năm) sau, Pha-ra-ôn nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông." (Sáng-thế 
Ký 41:1) 
 
8. "Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ê-díp-tô đến, 
thuật lại (điều bí mật/điềm chiêm bao) mình cho họ nghe; nhưng chẳng có ai bàn được điềm 
chiêm bao đó cho vua hết." (Sáng-thế Ký 41:8) 
 
9. "Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi (ngục/cung điện), cạo mặt mày 
cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn." (Sáng-thế Ký 41:14) 
 
10. "Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần 
linh của Đức Chúa Trời được sao? Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì (Đức Chúa Trời/con 
người) xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi 
nữa." Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. 
Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự (mão/ngôi) vua mà thôi." (Sáng-thế Ký 41:38-40) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



92 

 

 

 

 

 



93 

 

31. GIÔ-SÉP THỬ CÁC ANH  (Sáng-thế Ký 42:1-44:34) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Thật không có điều kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra." 
(Lu-ca 8:17) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Mười người anh của Giô-sép bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua (ngựa/ lúa). Nhưng Gia-cốp 
không cho (Y-sác/ Bên-gia-min), em Giô-sép, đi cùng các anh; vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, 
kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó." (Sáng-thế Ký 42:3-4) 
 
2. "Vả, lúc nầy, chánh Giô-sép cai trị trong nước, và (bán lúa/ nói chuyện) cho cả dân bổn xứ. 
Các anh Giô-sép bèn đến, (sấp mình xuống/ ngước mặt lên) trước mặt người." (Sáng-thế Ký 
42:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Vậy, Giô-sép nhìn biết các anh mình; họ cũng nhìn biết Giô-sép. (Sáng-thế Ký 42:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Giô-sép nói: Ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là ____________ ___________. Đây là 
điều ta ____________ các ngươi: Ta chỉ mạng Pha-ra-ôn mà thề rằng, hễ em út các ngươi không 
đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn nầy được." Hãy sai một người nào trong bọn 
các ngươi về dẫn em út xuống; còn bao nhiêu thì phải _________ __________ lại đây. Lời các 
ngươi phải thử đã, rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ 
mạng Pha-ra-ôn thề rằng, các ngươi là thám tử đó." (Sáng-thế Ký 42:14-16) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Giô-sép truyền đầy tớ xúc (bùn/ lúa) đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh 
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em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời." (Sáng-thế Ký 42:25) 
 
6. "Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ (Giê-ru-sa-lem/ Ê-díp-tô) đem về rồi, thì cha các người 
ấy dạy rằng: Bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta." (Sáng-thế Ký 43:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Bên-gia-min đồng đứng 
dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Giô-sép." (Sáng-thế Ký 43:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Giô-sép, thì (háo hức/ sợ hãi), và nói với nhau rằng: Ấy 
cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn nầy, 
đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm (hoàng tử/ tôi mọi), và chiếm đoạt mấy 
con lừa của chúng ta." (Sáng-thế Ký 43:18) 
 
9. "Lại hãy để cái chén bằng (vàng/ bạc) ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út 
nữa. Quản gia bèn làm y như lời Giô-sép dặn mình." (Sáng-thế Ký 44:2) 
 
10. "Giu-đa đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng 
tôi làm sao? (Pha-ra-ôn/ Đức Chúa Trời) đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ chúa rồi. Nầy, chúng 
tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho chúa." (Sáng-thế Ký 44:16) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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32. GIÔ-SÉP TỎ MÌNH RA CHO CÁC ANH  (Sáng-thế Ký 45:1-16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót." (Lu-ca 6:36) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Bấy giờ, Giô-sép không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung 
quanh, bèn la lên rằng: Hãy đuổi họ ra hết thảy! Khi Giô-sép tỏ thật cùng các anh em mình, thì 
không có một người nào khác ở tại đó hết." (Sáng-thế Ký 45:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Người cất tiếng lên (hát/ khóc); dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa." (Sáng-thế Ký 
45:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt 
người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được." (Sáng-thế Ký 45:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Người lại nói rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em 
mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về 
điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa 
Trời đã sai tôi đến đây trước các anh." (Sáng-thế Ký 45:4-5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là (tôi/ Đức Chúa Trời); Ngài dường đặt 
tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô." (Sáng-thế Ký 45:8) 
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Điền vào chỗ trống: 
 
5. Rồi Giôsép nói: "Cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ _______ tại xứ 
Gô-sen gần tôi đây." (Sáng-thế Ký 45:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã 
thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây." (Sáng-thế Ký 45:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người." (Sáng-thế Ký 
45:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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33. GIA-CỐP DỜI XUỐNG Ê-DÍP-TÔ (Sáng-thế Ký 45:17-50:26) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ 
được gọi theo ý muốn Ngài đã định." (Rô-ma 8:28) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Pha-ra-ôn bèn phán cùng Giô-sép rằng: Hãy dặn các anh em ngươi rằng: Hãy chở đồ lên lừa, 
đi trở về xứ Ca-na-an, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho 
vật (xấu/ tốt) nhứt trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất." (Sáng-thế Ký 
45:17-18) 
 
2. "Các anh em ở Ê-díp-tô trở lên và đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp, cha mình, thuật lại lời nầy 
mà rằng: Giô-sép hãy còn sống; lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp 
vẫn vô tình, vì người không (tin lời/ thích) họ nói." (Sáng-thế Ký 45:25-26) 
 
3. "Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Y-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-
cốp, Gia-cốp! Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời, Đức 
Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành 
một (nước/ xe) lớn." Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về 
chẳng sai." (Sáng-thế Ký 46:2-4) 
 
4. "Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, mà đi đến xứ 
(Mỹ/ Ê-díp-tô)." (Sáng-thế Ký 46:6) 
 
5. "Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy 
người và (cười/ khóc) một hồi lâu." (Sáng-thế Ký 46:29) 
 
6. "Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép như vầy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi; vậy, xứ Ê-
díp-tô sẵn dành cho ngươi; hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ; hãy cho ở tại 
xứ (Gò Công/ Gô-sen) vậy. " (Sáng-thế Ký 47:5-6) 
 
7. "Khi ngày gần chết, Y-sơ-ra-ên gọi Giô-sép, con trai mình, mà nói rằng: Nếu cha được nhờ ơn 
trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha cậy hết lòng nhân từ và thành thực ở cùng cha, xin con 
đừng (nuôi/ chôn) cha tại đất Ê-díp-tô. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ê-
díp-tô, chôn chung cùng mồ mả của người. Giô-sép thưa rằng: Con sẽ làm y theo lời cha dặn." 
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(Sáng-thế Ký 47:29-30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, 
được về cùng tổ tông mình. " (Sáng-thế Ký 49:33-50:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ yêu thương 
chúng ta, và trả ơn những việc tử tế chúng ta đã làm cho người chăng? (Sáng-thế Ký 50:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan 
hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều 
người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo." (Sáng-thế Ký 
50:19-20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Kế, Giô-sép nói cùng các anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh 
em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp." (Sáng-
thế Ký 50:24) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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34. DÂN Y-SƠ-RA-ÊN LÀM NÔ L Ệ  (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:1-14; 2:23-24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-
thi-ơ 11:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nNy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy 
dẫy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, quen biết Giô-sép. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Vua phán cùng dân mình rằng: Nầy, dân Y-sơ-ra-ên đông và (yếu hơn/ mạnh hơn) chúng ta." 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 1:9) 
 
4. "Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt (lịch làm việc/ các kẻ đầu xâu) để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu 
khó nhọc; " (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11) 
 
5. "Họ xây (tháp/ thành) Phi-thom và Ram-se dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn." (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 1:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều 
lên, và tràn ra chừng nấy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
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7. Người Ê-díp-tô đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở ___________ _________, __________ 
_________ và mọi việc khác ở ngoài đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. Các công việc nầy người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm (cọc cằn/ nhọc nhằn) lắm (Xuất Ê-
díp-tô Ký 1:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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35. MÔI-SE ĐƯỢC SANH RA (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khNn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu 
khNn Ngài." (Thi-thiên 145:18) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Nàng thọ thai, và sanh một con trai; thấy con ngộ, nên đem đi giấu trong ba (ngày/ tháng/ 
năm)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:2) 
 
2. "Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái (nhà/ xe/ rương) mây, trét chai và 
nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Vả, bấy giờ, con gái Pha-ra-ôn xuống sông tắm," (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. " còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông; công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám (đá/ 
sậy), bèn sai con đòi mình đi vớt lên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn 
bà Hê-bơ-rơ đặng cho đứa trẻ bú chớ?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:7) 
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    Đúng hay Sai? 
 
7. "Công chúa đáp rằng: Không! Ngươi chớ đi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Khi lớn khôn rồi, mẹ Môi-se bèn dẫn đứa trê vào cho công chúa, nàng nhận làm con (Xuất Ê-
díp-tô Ký 2:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. Công chúa Pharaôn đặt tên đứa trẻ là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi (bùn/ nước). 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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36. BỤI GAI CHÁY  (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-4:17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta." (Giăng 10:27) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy 
chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
3:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa (trận bão/ bụi gai) kia. 
Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2) 
 
3. "Đức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy. Hãy cởi (áo/ giày) ngươi ra, vì chỗ ngươi 
đương đứng là đất thánh." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5) 
 
4. "Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp 
đẽ và rộng rãi, đượm (sữa và mật/ bơ và nước ngọt), tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-
mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: 
Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là 
chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng _________ _________ 
_________ _________ ;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13-14) 
 
"Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-
va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1) 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: 
Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con (voi/ rắn); Môi-se chạy 
trốn nó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2-3) 
 
7. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm (đầu/ đuôi) nó. Người 
giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay" (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:4).  
 
8. "Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người li ền đặt vào, rồi lấy ra. Nầy, 
tay người nổi phung trắng như (tuyết/ muối)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Đoạn, Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại; người bèn đặt vào, rồi lấy ra. Kìa, tay 
trở lại như thịt mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
10. "Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! Lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc 
Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập 
ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm 
điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng?" Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ (chẳng 
ở/ ở) cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói." (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-12) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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37. MƯỜI TAI V Ạ (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-11:10; 12:29-30) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi 
quyền thế sư tử." (Đa-ni-ên 6:27) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy 
anh, giơ tay ra trên nước xứ Ê-díp-tô, trên rạch, sông, bàu, và khắp mọi nơi có nước trong xứ, 
hầu cho nước hóa thành (dầu/ huyết)..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:19) 
 
2. "Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ 
tay ra trên rạch, trên sông, và trên bàu, khiến (ốc sên/ ếch nhái) tràn lên xứ Ê-díp-tô." (Xuất Ê-
díp-tô Ký 8:5) 
 
3. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập 
bụi trên đất: bụi sẽ hóa (muỗi/ muối) khắp cả xứ Ê-díp-tô," (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16) 
 
4. "Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy Pha-ra-ôn sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy 
dậy sớm, đi ra mắt người, mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, 
để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, nầy, ta sẽ sai (ong/ruồi mòng) bu nơi ngươi, 
quần thần, dân sự và cung điện ngươi; nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy, và 
khắp trên đất nữa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20-21) 
 
5. "Nầy, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc 
đà, bò, và chiên: sẽ có dịch lệ rất lớn... Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy (chim/ 
súc vật) của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào." (Xuất 
Ê-díp-tô Ký 9:3) 
 
6. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, 
rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-
tô, và sanh nhiều (ghẻ chốc/ vết bNn) cương mủ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-
díp-tô." (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:8-9) 
 
7. "Thì mai, tại giờ nầy, ta sẽ làm một đám (đá/ mưa đá) lớn, đến đỗi tại xứ Ê-díp-tô từ khi khai 
sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:18) 
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8. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ê-díp-tô, đặng 
khiến (bươm bướm/ cào cào) tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn 
chừa lại." (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:12) 
 
9. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-
díp-tô có sự (sáng láng/ tối tăm) dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
10:21) 
 
"Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai 
vạ nữa; đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra 
khỏi đây." (Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1) 
 
"Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, 
Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
12:23) 
 
10. "Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi (con đầu lòng/ con thứ nhì) tại xứ Ê-díp-tô, 
từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu 
lòng của súc vật." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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38. LỄ VƯỢT QUA ĐẦU TIÊN  (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết 
Đấng Christ mà được gần rồi." (Ê-phê-sô 2:13) 
 
"Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng 
đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia 
trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con (chiên đực/ chiên con)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. Đức Giê-hô-va phán "Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con 
đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi," (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Ngài cũng phải cùng Môi-se rằng "Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn 
bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay 
là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
12:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy 
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cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ ___________ __________." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. Môi-se bảo họ "Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào (nước/ huyết) trong chậu, bôi lên 
mày và hai cây cột cửa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:22) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột 
cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại." (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 12:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Nhưng Dân Y-sơ-ra-ên không làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:28) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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39. RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31-51) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt Dân nầy mà Ngài đã chuộc lại" (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-
ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói." 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô a. những đồ bằng bạc 
b. những đồ bằng vàng c. áo xống d. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và 
dân Y-sơ-ra-ên (yêu mến/ lột trần) người Ê-díp-tô vậy." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:36) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn 
người đàn ông đi bộ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Họ không mang theo chiên, bò hay súc vật. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:38) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Chúng bèn hấp (bắp/ bánh) không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột 
không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương 
thực chi được." (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:39) 
 
7. "Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi (ngày/ năm)" 
(Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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40. VƯỢT BIỂN ĐỎ (Xuất Ê-díp-tô Ký 14) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi." (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 15:2) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Vả, họ báo cùng vua Ê-díp-tô rằng dân Hê-bơ-rơ đã trốn đi rồi. _________ Pha-ra-ôn và quần 
thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để 
khỏi phục dịch ta nữa sao?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Pha-ra-ôn bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem sáu trăm xe (cũ mòn/ thượng 
hạng) và hết thảy xe trong xứ Ê-díp-tô, trên mỗi xe đều có chiến binh cả." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
14:6-7) 
 
3. "Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn 
lấy làm (hứng chí/ hãi hùng), kêu van Đức Giê-hô-va." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
4. "Môi-se đáp cùng dân sự rằng: a. Chớ sợ chi b. hãy ở đó c. xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va d. 
Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13) 
 
5. "Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va a. dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển 
lại trọn cả đêm; b. làm cho biển bày ra khô c. khiến nước phân rẻ d. Tất cả những câu trên (Xuất 
Ê-díp-tô Ký 14:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên 
hữu và bên tả." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:22) 
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    Đúng hay Sai? 
 
7. Nhưng Người Ê-díp-tô không đuổi theo họ vì sợ hãi lắm. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-
díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
14:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà ___________ _________________ đã làm cho người 
Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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41. BÁNH TỪ TRỜI  (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4-35) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian." 
(Giăng 6:33) 
 
"Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-
lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng," (Xuất Ê-díp-tô Ký 
16:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-
díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng 
vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết (khát/ đói)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:3) 
 
3. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên (lò/ trời) cao làm mưa bánh 
xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân 
coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Qua ngày thứ _________, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của 
mình thường thâu hằng ngày." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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5. "Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Y-sơ ra-ên, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự 
vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta đã nghe lời (ngợi khen/ oán trách) của dân Y-sơ-
ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn 
bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:11-
12) 
 
7. "Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp (lông/ 
sương) ở chung quanh trại quân." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Lớp ___________ đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương 
đóng trên mặt đất. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó 
là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là __________ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi 
làm lương thực đó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:14-15) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì (cào 
cào/ sâu) hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
16:20) 
 
10. "Dân Y-sơ-ra-ên ăn (bánh mì/ ma-na) trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Ca-na-
an, là xứ có người ta ở." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:35) 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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43. MƯỜI ĐIỀU RĂN (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:20-20:17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời 
ngươi... Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó." (Mác 
12:30-31) 
 
"Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút 
ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao 
kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, 
và cũng đừng hầu việc chúng nó;," (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng 
cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu 
ngày;" nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi" (Xuất Ê-díp-tô Ký 
20:8-10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Hãy bất hiếu cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời ngươi ban cho. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12) 
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    Đúng hay Sai? 
 
6. "Ngươi chớ giết người." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Ngươi chớ phạm tội tà dâm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Ngươi hãy trộm cướp. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. Ngươi hãy nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, 
lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng 
bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra." (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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44. BÒ CON VÀNG (Xuất Ê-díp-tô ký 32) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: 
Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." 
(Ma-thi-ơ 4:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: 
Nào! Hãy __________ _________ __________ để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, 
là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho 
người rồi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi 
đem lại cho ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một (con voi/ bò con) đúc." (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 32:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-
díp-tô đã bại hoại rồi," (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng (hai bảng 
chứng/ cây gậy) khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
6. "đoạn lấy bò con của chúng đã đúc.... a. đem đốt trong lửa b. nghiền cho đến thành ra bụi c. rải 
trên mặt nước d. cho dân Y-sơ-ra-ên uống e. Tất cả những câu trên (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:20) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Ngày mai, Môi-se nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất (nhẹ/ trọng); song 
bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng." (Xuất Ê-díp-tô 
Ký 32:30) 
 
8. "Bây giờ, hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Nầy thiên sứ ta (sẽ không/ sẽ) đi trước 
ngươi; nhưng ngày nào ta hành phạt thì sẽ phạt tội chúng nó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:34) 
 
9. "Đức Giê-hô-va (hành phạt/ quên mất) dân sự là vậy, vì dân sự phạm về tượng bò vàng mà A-
rôn đã làm ra." (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:35) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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45. MÔI-SE TRÒ CHUYỆN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI  (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-34:35) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết 
Chúa và được ơn trước mặt Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc" (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán 
cùng Môi-se." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa Trại, bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều (la lớn tiếng/ sấp 
mình xuống) nơi cửa trại mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:10) 
 
4. "Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng (kẻ thù/ bạn hữu) 
mình." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. Môi-se cầu xin cùng Đức Giê-hô-va rằng"Vậy bây giờ, nếu tôi được _________ trước mặt 
Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được _____________trước mặt 
Ngài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ." (Xuất 
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Ê-díp-tô Ký 33:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng (gỗ/ đá) như hai bảng trước; rồi ta 
sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể." (Xuất Ê-díp-tô Ký 
34:1) 
 
8. "Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, 
cũng không uống nước; (Đức Giê-hô-va/ Môi-se) chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 
mười điều răn." (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại 
gần." (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:30) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. Kế sau, cả dân Y-sơ-ra-ên đến gần, nhưng người không truyền dặn các điều của Đức Giê-hô-
va đã phán dặn mình nơi núi Si-na-i. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:32) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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46. ĐỀN TẠM  (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8-40:38) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay!" (Thi-thiên 84:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc, dùng mười (bức màn/ bức 
hình) bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, thêu hình chê-ru-bim cực xảo, mà dựng đền 
tạm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:8) 
 
2. "Kế đó, họ dùng lông dê kết mười một bức màn, để làm (cờ/ bong) trên đền tạm." (Xuất Ê-
díp-tô Ký 36:14) 
 
3. "Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng da (bò/ chiên đực) nhuộm đỏ, và một tấm lá 
phủ bằng da (cá nược/ trăn) đắp lên trên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:19) 
 
4. "Họ dùng ván bằng (cây si-tim/ cây dừa) làm vách cho đền tạm." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:20) 
 
5. "Và bọc (vàng/ bạc) mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng (vàng/ đồng), đặng xỏ xà 
ngang qua, và bọc (vàng/ bạch kim) các cây xà ngang." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:34) 
 
6. "Họ lại chế một (áo choàng/ bức màn) bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn, thêu 
hình chê-ru-bim cực xảo," (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:35) 
 
7. "Họ cũng chế cho cửa vào Trại một (tay cầm/ tấm màn) bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải 
gai đậu mịn: ấy là một công việc thêu thùa." (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:37) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Đoạn, Bết-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si-tim... (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:1) 
 
a. "Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:2) 
 
b. "Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:6) 
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c. Người "làm hai tượng chê-ru-bim bằng vàng đánh dát. " (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:7) 
 
d. Người không đóng cái bàn để bánh trần thiết bằng cây si-tim (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:10) 
 
e. Người "l ại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:16) 
 
f. "Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng" (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:17) 
 
g. "Người cũng làm bảy cái thếp đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng." (Xuất Ê-díp-
tô Ký 37:23) 
 
h. Người không đóng một cái bàn thờ xông hương bằng cây si-tim (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:25) 
 
i. "Người bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng; tứ vi cũng chạy đường 
viền vàng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:26) 
 
j. "Người cũng chế dầu thánh để xức, và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ 
chế hương." (Xuất Ê-díp-tô Ký 37:29) 
 
k. "Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si-tim" (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:1) 
 
l. "Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:2) 
 
m. "Người chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:8) 
 
n. "Hết thảy bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn;" (Xuất Ê-díp-tô Ký 
38:16) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
"Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời __________ _____________ đã phán 
dặn; đoạn Môi-se chúc phước cho họ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 39:43) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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47. TRỤ MÂY VÀ TR Ụ LỬA (Dân-số Ký 9:15-23) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương trình của Đức 
Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho." (Dân-số Ký 9:23) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều 
dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai." (Dân-số Ký 9:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Hằng có như vậy; ban ngày ________ _________ bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có 
_________." (Dân-số Ký 9:16) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại... a. thì thời tiết tốt b. thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi c. thì dân Y-
sơ-ra-ên ở trong trại (Dân-số Ký 9:17) 
 
4. " trong nơi nào trụ mây dừng lại.... a. thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó b. thì dân Y-sơ-ra-ên phải 
tránh xa ra c. không câu nào đúng (Dân-số Ký 9:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày, hoặc một tháng, hoặc lâu hơn nữa, thì dân Y-sơ-ra-
ên cứ đóng trại." (Dân-số Ký 9:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. Nhưng khi trụ mây cất lên, thì họ cứ ở ngay tại nơi đó mà không đi đâu cả. (Dân-số Ký 9:22) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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48. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SAI CHIM CÚT ĐẾN (Dân-số Ký 11:4-14, 31-34) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo;Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới." (Châm-ngôn 
23:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt?" (Dân-số Ký 11:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. Dân sự nhớ những món ăn gì ở Ê-díp-tô? Cá/ Dưa chuột/ bánh xèo/ dưa gang/ củ kiệu/ hành/ 
xoài/ tỏi/ bún riêu. (Dân-số Ký 11:5) 
 
3. "Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy (khoai lang/ ma-na) 
mà thôi." (Dân-số Ký 11:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Vả, Ma-na hình như hột ngò, sắc như trân châu." (Dân-số Ký 11:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
5. "Dân sự đi tản ra và... a. hốt lấy b. rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã c. nấu trong 
một cái nồi d. làm bánh e. Tất cả các câu trên (Dân-số Ký 11:8) 
 
6. Vậy, Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình tại nơi cửa trại mình... a. cơn 
thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng b. Môi-se cũng buồn lòng c. cả hai câu trên 
(Dân-số Ký 11:10) 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những (chim cú/ chim cút) đến vải 
trên trại quân và xung quanh" (Dân-số Ký 11:31) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Dân sự đứng dậy lượm những cút trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau" (Dân-số Ký 
11:32) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành 

dân sự một (cơn bịnh/ tai va)� rất nặng." (Dân-số Ký 11:33) 

 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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49. MƯỜI HAI THÁM T Ử (Dân-số Ký 13:1-14:9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là 
một xứ đượm sữa và mật." (Dân-số Ký 14:8) 
 
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng... 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ _______ ________ cho dân Y-sơ-ra-ên. 
Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của chi phái 
mình." (Dân-số Ký 13:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. Nhưng Môi-se không sai họ đi dù Đức Giê-hô-va đã truyền dạy (Dân-số Ký 13:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp, đi về Ha-mát." (Dân-
số Ký 13:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Các người đến khe Ếch-côn, cắt tại đó một nhành (ôlive/ nho) có một chùm (ô-li-ve/ nho); và 
hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả." (Dân-số Ký 13:23) 
 
5. "Các người đi do thám xứ trong (bốn/ bốn mươi) ngày trở về (Dân-số Ký 13:25) 
6. "Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; 
ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy (rau cải/ hoa quả) xứ đó đây. Mà, dân sự ở trong xứ 
nầy vốn (yếu ớt/ mạnh dạn), thành trì thật vững vàng và rất (nhỏ/ lớn); " (Dân-số Ký 13:27-28) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì 
chúng nó mạnh hơn chúng ta." (Dân-số Ký 13:31) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Chỉ các ngươi chớ ________ _________ cùng Đức Giê-hô-va, và đừng _______  dân của xứ, 
vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng 
ta. Chớ sợ chi." (Dân-số Ký 14:9) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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50. LƯU LẠC TRONG ĐỒNG VẮNG (Dân-số Ký 14:11-38) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi" (Dân-số Ký 
14:18) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Dân nầy (tôn trọng/ khinh) ta và không tin ta cho đến 
chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó?" (Dân-số Ký 14:11) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong __________ ___________ nầy. Các ngươi mà người 
ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ ___________ ___________ tuổi sắp lên, là những kẻ 
đã lằm bằm cùng ta," (Dân-số Ký 14:29) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Đức Giê-hô-va cũng phán rằng "Thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, 
ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun." (Dân-số Ký 14:30) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Rồi Ngài phán "Ta cũng sẽ chẳng đem vào xứ những con trẻ của các ngươi; Chúng nó sẽ 
chẳng biết xứ các ngươi đã chê bai." (Dân-số Ký 14:31) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Các ngươi đi (trồng trọt/ do thám) xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi 
cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền 
cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi." (Dân-số Ký 14:34) 
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6. "Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán: Ta sẽ làm điều nầy cho cả hội chúng hung dữ nầy đã hiệp lại 
nghịch cùng ta; chúng nó sẽ bị hao mòn và (sống/ chết) tại trong đồng vắng nầy." (Dân-số Ký 
14:35) 
 
7. "Và có phao phản xứ, những người nầy đều bị (một tai vạ/ gươm) hành chết trước mặt Đức 
Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, 
con trai của Giê-phu-nê, còn (bình tĩnh/ sống) được," (Dân-số Ký 14:37-38) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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51. MÔI-SE KHÔNG VÂNG L ỜI ĐỨC CHÚA TRỜI  (Dân-số Ký 20:1-13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
" Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;" (1Sa-mu-ên 15:22) 
 
"Tháng giêng, cả hội dân Y-sơ-ra-ên tới đồng vắng Xin; và dừng lại tại Ca-đe." (Dân-số Ký 
20:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. " Mi-ri-am qua đời và được chôn tại đó." (Dân-số Ký 20:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Vả, ở đó có nhiều nước cho hội chúng uống; chúng bèn dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. (Dân-
số Ký 20:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng nầy, làm cho chúng tôi và súc 
vật của chúng tôi phải (sống/ chết)?" (Dân-số Ký 20:4) 
 
4. "Hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng và hai 
ngươi phải (đập vào/ nói cùng) hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra; ngươi sẽ 
khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống." (Dân-số Ký 20:8) 
 
5. "Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! 
Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ (giếng/ hòn đa) nầy ra cho các ngươi được sao?" 
(Dân-số Ký 20:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Môi-se giơ tay lên, ____________ hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra 
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nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa." (Dân-số Ký 20:11) 
 
7. "Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se va A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, 
đặng __________ ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội 
chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu." (Dân-số Ký 20:12) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Ấy đó là nước của Mê-ri-ba, tức là nơi dân Y-sơ-ra-ên (cãi trả/ ăn bữa) cùng Đức Giê-hô-va; 
Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó." (Dân-số Ký 20:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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52. CON RẮN ĐỒNG (Dân-số Ký 21:4-9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường 
ấy," (Giăng 3:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa 
đường dân sự (được khích lệ/ ngã lòng)." (Dân-số Ký 21:4) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Vậy, dân sự nói nghịch cùng __________ và ___________ mà rằng: Làm sao người khiến 
chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có ___________, cũng 
không có __________, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ _________ __________ đạm bạc 
nầy." (Dân-số Ký 21:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Đức Giê-hô-va sai con (chuột/ rắn) lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-
ên chết rất nhiều." (Dân-số Ký 21:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-
hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khNn 
cho dân sự." (Dân-số Ký 21:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Nhưng Môi-se không cầu khNn cho dân sự. (Dân-số Ký 21:7) 
 
    Đúng hay Sai? 



154 

 

 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây 
sào. Nếu ai bị cắn và (rờ vào/ nhìn) nó, thì sẽ được sống." (Dân-số Ký 21:8) 
 
7. "Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn 
cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì (được sống/ chết)." (Dân-số Ký 21:9) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



155 

 

 

 

 



156 

 

 

53. BA-LA-AM  (Dân-số Ký 22-24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó." 
(2Phi-e-rơ 2:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối 
diện Giê-ri-cô." (Dân-số Ký 22:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, trong xứ 
của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Nầy một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 
_________ khắp mặt đất, và đóng lại đối ngang ta." (Dân-số Ký 22:5) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. Ba-lác sai nói cùng Ba-la-am rằng "Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta, 
vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi xứ được; vì ta biết rằng... " 
(Dân-số Ký 22:6) 
 
a. kẻ nào ngươi chúc phước cho, thì được phước 
b. còn kẻ nào ngươi rủa sả, thì bị rủa sả.  
c. cả hai câu trên 
 
4. "Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng:..." (Dân-số Ký 22:12) 
 
a. Ngươi chớ đi với chúng nó 
b. chớ rủa sả dân nầy  
c. dân nầy được ban phước  
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d. Tất cả những câu trên 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. Khi Ba-la-am cứ đi, "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên, vì người ra đi; 
__________ _________ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Vả, người đã cỡi 
lừa cái mình, và có hai đứa đầy tớ đi theo." (Dân-số Ký 22:22) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quị dưới Ba-la-am. Nhưng Ba-la-am nổi giận, 
(đánh/ chọt) lừa bằng một cây gậy." (Dân-số Ký 22:27) 
 
7. "Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng (lừa/ ngựa) ra, nó nói cùng Ba-la-am rằng; Tôi có làm chi 
cho người, mà người đã đánh tôi ba lần?" (Dân-số Ký 22:28) 
 
8. "Vả, con lừa cái có thấy ta, đi tẽ trước mặt ta (ba mươi/ ba) lần, nếu nó không đi tẽ trước mặt 
ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống." (Dân-số Ký 22:33) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: Hãy đi cùng các người đó, nhưng 
ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi. Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lác." 
(Dân-số Ký 22:35) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Bấy giờ, Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: Ta đã thỉnh 
ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta; nầy, ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi!" (Dân-
số Ký 24:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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54. MÔI-SE QUA ĐỜI  (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va 
biết giáp mặt." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi ___________, nơi đỉnh Phích-ga, đối ngang 
Giê-ri-cô;" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1) 
 
"Rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ tự Ga-la-át chí Đan; toàn Nép-ta-li, xứ Ép-ra-im và 
Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển tây," miền Nam, đồng bằng, sông Giô-đanh và trũng Giê-
ri-cô, thành cây chà là, cho đến Xoa." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1-3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và 
Gia-cốp, mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Đức Giê-hô-va phán "Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, và ngươi sẽ vào đó." (Phục-truyền 
Luật-lệ Ký 34:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của 
Đức Giê-hô-va." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày 
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nay (không có ai/ mọi người) biết được mộ của người." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:6) 
 
6. "Dân Y-sơ-ra-ên (khóc/ cười) Môi-se trong ba mươi ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày 
khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:8) 
 
7. "(Giô-suê/ Giê-rê-mi) con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay 
mình trên người; dân Y-sơ-ra-ên bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán 
dặn Môi-se." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9) 
 
8. "Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên (tiên tri/ người lính) nào giống như Môi-se, mà 
Đức Giê-hô-va biết giáp mặt." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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55. GIÔ-SUÊ TRỞ THÀNH LÃNH T Ụ MỚI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN (Giô-suê 1) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cNn thận làm 
theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và 
mới được phước." (Giô-suê 1:8) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng 
______________, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng:" (Giô-suê 1:1) 
 
2. "Hãy __________ __________ __________ ___________, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận 
lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó." (Giô-suê 1:6) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Ta há không có (nài xin/ phán dặn) ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ (vui mừng/ run 
sơ), chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi (không ở cùng/ vẫn ở cùng) ngươi trong 
mọi nơi ngươi đi." (Giô-suê 1:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va, đã dặn các ngươi, khi người có nói: Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ nầy cho các ngươi." (Giô-suê 
1:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, và đi khắp 
nơi nào ông sai;" (Giô-suê 1:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Chúng tôi sẽ (không vâng theo/ vâng theo) ông trong mọi việc y như đã (không vâng theo/ 
vâng theo) Môi-se. Chỉn nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở 
cùng Môi-se vậy!" (Giô-suê 1:17) 
 
7. "Phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì 
người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy __________ __________ __________ __________." (Giô-suê 
1:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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56. RA-HÁP VÀ CÁC THÁM T Ử (Giô-suê 2) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hai người nói cùng Giô-suê rằng: Quả thật, Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ vào tay chúng ta; và 
lại, hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta." (Giô-suê 2:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai hai người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, 
nhứt là Giê-ri-cô." (Giô-suê 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Vua Giê-ri-cô sai nói cùng ____________ rằng: Hãy đuổi hai người đã đến vào 
____________ ngươi; vì họ đến đặng do thám cả xứ." (Giô-suê 2:3) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Nhưng người đàn bà đem (giao/ giấu) hai người nầy, rồi đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, 
nhưng chẳng (biết/ để ý) ở đâu đến." (Giô-suê 2:4) 
 
4. "Vả, nàng có biểu hai người leo lên (mái nhà/ gác), giấu dưới cộng gai mà nàng rải ở trên 
(mái/ sàn nhà)." (Giô-suê 2:6) 
 
5. "Vậy bây giờ, vì tôi đã làm (nhân/ ác) cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà 
(cậu/ cha) tôi; hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ 
để cha mẹ, anh em, chị em tôi, và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi 
khỏi chết." (Giô-suê 2:12-13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Vậy, nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách 
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thành." (Giô-suê 2:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vả, hai người nói cùng nàng rằng: Này thể nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta 
thề.  
Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ (cam/ điều) này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng 
ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em, hết thảy (bà con/ tiền bạc) của nàng lại trong nhà mình. 
Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, 
và chúng ta vô tội; nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của 
người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta." (Giô-suê 2:17-19) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi 
thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ giả mà Giô-suê đã 
sai do thám Giê-ri-cô." (Giô-suê 6:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh 
vua Đa-vít.Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn." (Ma-thi-ơ 1:5-6) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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57. QUA SÔNG GIÔ-ĐANH  (Giô-suê 3- 4) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các 
ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, - y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã 
làm tại Biển Đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua 
khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi 
kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn." (Giô-suê 4:23-24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân, truyền lịnh nầy cho dân sự rằng: Khi các 
ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau." (Giô-suê 3:2-3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va 
sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi." (Giô-suê 3:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Y-sơ-
ra-ên, để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy." (Giô-suê 3:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông (Giô-đanh/ Nin), thì những thầy tế lễ khiêng 
(hòm châu báu/ hòm giao ước) ở trước mặt dân sự. Vả, trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên 
khỏi bờ. - Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng 
hòm mới bị ướt nơi mé nước," thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn (chảy mạnh/ dừng 
lại), dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn 
nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển Mặn, đã rẽ đoạn ra; rồi dân sự (dừng lại/ đi qua) đối 
ngang Giê-ri-cô." (Giô-suê 3:14-16) 
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Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Những _________ _________ __________ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng 
chân vững trên đất ___________ giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Y-sơ-ra-ên đi qua trên đất 
khô, cho đến chừng cả dân đã __________ __________ sông Giô-đanh rồi." (Giô-suê 3:17) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Hãy chọn trong dân sự (mười hai/ mười/ mười lăm) người, mỗi chi phái một người;" (Giô-
suê 4:2) 
 
7. "Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai (hòn đá/ con cá/ vỏ ốc) mà dân chúng đã lấy dưới 
sông Giô-đanh." (Giô-suê 4:20) 
 
8. "Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất (yếu/ mạnh/ ngắn), và 
cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn." (Giô-suê 4:24) 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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58. TRẬN CHIẾN THÀNH GIÊ-RI-CÔ  (Giô-suê 6:1-26) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn 
của nó vào tay ngươi." (Giô-suê 6:2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán cùng (Môi-se/ Giô-suê) rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến 
sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi." (Giô-suê 6:2) 
 
2. "Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như 
vậy trong (sáu mươi/ sáu) ngày." (Giô-suê 6:3) 
 
3. "Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, 
các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi (kèn/ sáo) lên." 
(Giô-suê 6:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Vậy, Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: Hãy khiêng hòm giao ước, 
và bảy thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cái kèn tiếng vang." (Giô-suê 
6:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Vả, Giô-suê có truyền lịnh cho dân sự rằng: Các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình; 
chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi cho đến ngày nào ta biểu rằng: Hãy thì thầm! Bấy 
giờ các ngươi hãy thì thầm." (Giô-suê 6:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Vậy, dân sự (la lên/ thì thầm), và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, 



172 

 

bèn (thì thầm/ la lớn lên), và vách thành liền ngã sập, dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước 
mặt mình. Chúng lấy thành," (Giô-suê 6:20) 
 
7. "Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của (Ba-lác/ Ra-háp) là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và 
mọi vật chi thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ giả mà 
Giô-suê đã sai do thám Giê-ri-cô." (Giô-suê 6:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh tiếng người đồn khắp trong xứ." (Giô-suê 6:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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59. NGƯỜI GIÊ-BU-SÍT GẠT GIÔ-SUÊ (Giô-suê 9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Trong lòng loài người có nhiều mưu kế;Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được." (Châm-
ngôn 19:21) 
 
 
Gạch dưới những câu trả lời đúng: 
 
1. "Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, ... (Giô-suê 9:3-5) 
 
a. bèn tính dùng mưu kế  
b. Chúng nó giả bộ đi sứ 
c. Họ tấn công trại 
d. lấy bao cũ chất cho lừa mình 
e. lấy bầu chứa rượu cũ rách vá lại 
f. dưới chân mang giày cũ vá  
g. mặc trên mình quần áo cũ mòn  
h. hết thảy bánh về lương bị họ đều mới  
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên 
rằng: Chúng tôi ở xứ _________ đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi." (Giô-suê 
9:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó và cầu hỏi Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 9:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Dân Y-sơ-ra-ên không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ 
danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; nhưng cả hội chúng lằm 
bằm cùng các quan trưởng." (Giô-suê 9:18) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không thế (nuôi/ hại) chúng nó 
được. Chúng ta phải đãi dân đó như vầy: Phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã 
lập, mà chúng ta khiến (sự vui mừng/ cơn thạnh nộ) của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta." 
(Giô-suê 9:19-20) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



176 

 

 

 

 



177 

 

60. GIÔ-SUÊ QUA ĐỜI  (Các Quan Xét 2:7-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc nầy 
mà Ngài bắt qui phục các ngươi; vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho 
các ngươi." (Giô-suê 23:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê" (Các Quan Xét 2:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va "trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê" (Các Quan 
Xét 2:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Họ đã thấy các công việc (lớn lao/ nhỏ bé) mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Y-sơ-ra-ên." (Các 
Quan Xét 2:7) 
 
4. "Đoạn, Giô-suê, con trai của Nun, (tôi tớ/ kẻ nghịch) của Đức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được 
một trăm mười;" (Các Quan Xét 2:8) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp ____________. " (Các Quan Xét 2:9) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình; rồi một đời khác nổi lên, (biết/ 
chẳng biết) Đức Giê-hô-va." (Các Quan Xét 2:10) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Đời kế tiếp biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-sơ-ra-ên. (Các Quan Xét 2:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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61. ĐÊ-BÔ-RA (Các Quan Xét 4:1-23) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, Vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Y-sơ-ra-ên, 
Và bá tánh dâng mình cách vui lòng!" (Các Quan Xét 5:2) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Vua Gia-bin có chín trăm _________ sắt và trong hai mươi năm, người hà hiếp dân Y-sơ-ra-
ên cách hung bạo; nên dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va." (Các Quan Xét 4:3) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Trong lúc đó, (Dora/ Đê-bô-ra), là nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, (thăm viếng/ đoán xét) dân 
Y-sơ-ra-ên." (Các Quan Xét 4:4) 
 
3. "Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây (chà là/ cà) Đê-bô-ra." (Các 
Quan Xét 4:5) 
 
4. "Và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe (sự xét đoán/ kể chuyện)." (Các Quan Xét 
4:5) 
 
5. "Bà sai gọi (Ba-na-ba/ Ba-rác), con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li, mà nói cùng 
người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lịnh nầy: Hãy chọn đem theo 
ngươi một vạn người trong con cháu (Nép-ta-li/ Y-ta-li) và trong con cháu Sa-bu-lôn, mà đi 
thẳng đến núi Tha-bô." (Các Quan Xét 4:6) 
 
6. "Ta sẽ khiến (Si-sê-ra/ Si-rô), là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin, đến cùng ngươi tại khe Ki-
sôn, luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn; ta sẽ phó hắn vào tay ngươi." (Các Quan Xét 
4:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không 
đi." (Các Quan Xét 4:8) 
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    Đúng hay Sai? 
 
8. Bà bèn đáp: "Ta sẽ chẳng đi với ngươi đâu" (Các Quan Xét 4:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Trong ngày đó, __________ _________ __________ khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, bị 
phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên." (Các Quan Xét 4:23) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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62. SỰ KÊU GỌI GHI- ĐÊ-ÔN (Các Quan Xét 6:11-40) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh 
một người vậy." (Các Quan Xét 6:16) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người 
A-bi-ê-xê-rít, ______________, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu 
khỏi dân Ma-đi-an." (Các Quan Xét 6:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-
va ở cùng ngươi." (Các Quan Xét 6:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng (sức/ quân) của ngươi vẫn có mà 
đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?" (Các Quan Xét 
6:14) 
 
4. "Người thưa rằng: Than ôi! Hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái 
Ma-na-se, họ tôi vốn (giàu/ nghèo) hơn hết; còn tôi là (lớn/ nhỏ) hơn hết trong nhà cha tôi." (Các 
Quan Xét 6:15) 
 
5. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ (đánh bại/ thấy) dân Ma-đi-an 
như đánh một người vậy." (Các Quan Xét 6:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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6. "Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Hãy bắt con bò đực tơ 
của cha ngươi, và một con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba-anh tại nhà cha 
ngươi, và đánh hạ hình tượng A-sê-ra ở trên đó." (Các Quan Xét 6:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Đoạn, tại nơi chót hòn đá nầy, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 
và sắp đặt mọi việc; rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm __________ __________ thiêu với 
gỗ hình tượng A-sê-ra mà ngươi đã đánh hạ." (Các Quan Xét 6:26) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Ghê-đê-ôn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, 
y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một (lốt chiên/ miếng vải) trong sân đạp lúa;" (Các Quan 
Xét 6:36-37) 
 
9. " nếu sương (cũng/ chỉ) đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ (đoán/ nhận biết) 
Chúa dùng tay tôi giải cứu Y-sơ-ra-ên, y như Chúa đã hứa vậy." (Các Quan Xét 6:37) 
 
10. "Việc bèn xảy ra như vậy: Ngày mai Ghê-đê-ôn dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra 
đầy một (chén/ thao) nước." (Các Quan Xét 6:38) 
 
11. "Ghê-đê-ôn lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Xin cơn thạnh nộ Chúa chớ nổi phừng cùng 
tôi, tôi chỉ sẽ nói lần nầy thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần nầy mà thôi: Xin 
cho một mình lốt chiên phải (dơ/ khô), còn sương lại đóng khắp trên đất." (Các Quan Xét 6:39) 
 
12. "Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy: Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp 
trên đất lại bị (sương/ bụi) phủ." (Các Quan Xét 6:40) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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63. ĐẠO BINH BA TRĂM NGƯỜI CỦA GHI-ĐÊ-ÔN (Các Quan Xét 7:1-25) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi 
mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng: "Nó khá đi 
với ngươi," thì nó sẽ đi theo ngươi; còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng: "Nó chớ đi với ngươi," 
thì kẻ đó không đi." (Các Quan Xét 7:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm (đông/ ít) quá, ta 
chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu, e Y-sơ-ra-ên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã 
cứu tôi." (Các Quan Xét 7:2) 
 
2. "Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rNy, khá (trở về 
khỏi/ đi đến) núi Ga-la-át!." (Các Quan Xét 7:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. " Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại." (Các Quan Xét 7:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: "Dân hãy còn ít quá!" (Các Quan Xét 7:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Đức Giê-hô-va phán "phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại 
đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng "Nó khá đi với ngươi," thì nó sẽ không đi theo ngươi; còn 
kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng: "Nó chớ đi với ngươi," thì kẻ đó sẽ đi." (Các Quan Xét 7:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Vậy, người biểu dân dự xuống mé nước; rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: 
Phàm kẻ nào dùng lưỡi li ếm nước như chó... thì ngươi phải để riêng ra." (Các Quan Xét 7:5) 
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    Đúng hay Sai? 
 
7. Đức Giê-hô-va cũng bảo Ghi-đê-ôn để riêng ra kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống. (Các Quan 
Xét 7:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba __________ còn lại bao nhiêu đều quì 
gối cúi xuống mà uống." (Các Quan Xét 7:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Bấy giờ, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm 
nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi." (Các Quan Xét 7:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
10. "Xảy trong đêm đó, Đức-Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Hãy chỗi dậy, đi xuống hãm 
dinh Ma-đi-an, vì ta đã (phó/ ném) nó vào tay ngươi." (Các Quan Xét 7:9) 
 
11. "Bấy giờ, ba đội quân thổi (sáo/ kèn), và đập bể (bình/ cung tên), tay tả cầm đuốc, tay hữu 
nắm kèn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo lên rằng: Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn! 
Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy; cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi." 
(Các Quan Xét 7:20-21) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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64. SAM-SÔN RA ĐỜI  (Các Quan Xét 13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người đàn bà nầy sanh một con trai, đặt tên là Sam-sôn. đứa trẻ lớn lên, và Đức Giê-hô-va ban 
phước cho." (Các Quan Xét 13:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Dân Y-sơ-ra-ên cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào 
tay dân Phi-li-tin trọn bốn mươi năm." (Các Quan Xét 13:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Vả, có một người Xô-rê-a thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người 
son sẻ, (không có con/ có nhiều con)." (Các Quan Xét 13:2) 
 
3. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ 
không có con; nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa (gái/ trai)." (Các Quan Xét 13:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Vậy, từ bây giờ hãy cNn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng 
sạch;" (Các Quan Xét 13:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ 
từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho (Đức Chúa Trời/ người ta); về sau nó sẽ giải cứu Y-
sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin." (Các Quan Xét 13:5) 
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6. "Ma-nô-a cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi, Chúa! Xin Chúa cho người của Đức Chúa 
Trời mà Chúa đã sai xuống, lại đến cùng chúng tôi, đặng (chỉ/ dạy) chúng tôi điều phải làm cho 
đứa trẻ sẽ sanh ra!" (Các Quan Xét 13:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Ma-nô-a rằng: Người đàn bà phải kiêng cữ mọi điều ta 
đã dặn;" (Các Quan Xét 13:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa.Ma-nô-a 
nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va," (Các Quan Xét 13:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Người đàn bà nầy sanh một con trai, đặt tên là ___________. " (Các Quan Xét 13:24) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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65. SAM-SÔN VÀ ĐA-LI-LA  (Các Quan Xét 16:4-21) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa 
Trời." (Các Quan Xét 16:17) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Sô-réc, tên là _______________." (Các 
Quan Xét 16:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Các quan trưởng Phi-li-tin đến nhà nàng, mà rằng: Hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu 
hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn 
phục. " (Các Quan Xét 16:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. " Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng mười một trăm miếng bạc." (Các Quan Xét 16:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Nhưng Đa-li-la đáp cùng họ rằng "Tôi chẳng làm điều này cho các ông đâu." (Các Quan Xét 
16:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Sam-sôn đáp: Nếu người ta trói tôi bằng bảy sợi (dây đàn/ dây cung) tươi và còn ướt, thì tôi 
sẽ trở nên yếu đuối như một người khác." (Các Quan Xét 16:7) 
 
6. "Vả, tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục. Nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông 
hãm ngươi! Song người bứt những (sợi dây/ dây đàn) như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. 
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Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được." (Các Quan Xét 16:9) 
 
7. "Người đáp: Nếu người ta cột ta bằng (dây lớn/ hòn đá) mới, chưa hề có ai dùng, thì ta sẽ trở 
nên yếu như một người khác." (Các Quan Xét 16:11) 
 
8. " Vả, có binh đương phục trong một phòng. Nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh 
tay, y như một (sợi chỉ/ cái áo) vậy." (Các Quan Xét 16:12) 
 
9. "Đa-li-la nói cùng Sam-sôn rằng: Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy, xin nói cho tôi 
biết phải trói chàng bằng chi. Người đáp: Nàng cứ dệt bảy lọn tóc thắt của (râu/ đầu) ta vào trong 
canh chỉ của nàng. Đa-li-la lấy con sẻ cột chặt lại, rồi la rằng: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông 
hãm ngươi! Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cửi ra luôn với canh chỉ." (Các Quan 
Xét 16:13-14) 
 
10. "Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: (Nón/ Dao cạo) chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ 
trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi 
ta, ta tất trở thành yếu như người khác." (Các Quan Xét 16:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
11. "Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bảy mé tóc trên 
đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người." (Các Quan Xét 
16:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
12. "Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: 
Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết 
rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình." (Các Quan Xét 16:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu 
đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục." (Các Quan Xét 16:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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66. SAM-SÔN KÉO SẬP MỘT ĐỀN THỜ (Các Quan Xét 16:22-31) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi." 
(Các Quan Xét 16:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại." (Các Quan Xét 16:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vả, các quan trưởng Phi-li-tin nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Đa-gôn, thần của họ, và 
đặng vui mừng nhau. " (Các Quan Xét 16:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: Hãy gọi Sam-sôn, để hắn làm trò vui cho chúng 
ta. Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ở ngục đến, nhưng người chẳng làm trò trước mặt chúng. (Các Quan 
Xét 16:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Người ta đã để người đứng giữa (dân chúng/ các cột)" (Các Quan Xét 16:25) 
 
5. "Sam-sôn bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: Hãy buông ta, và để cho ta rờ đến các cột 
đỡ chịu (cái bàn/ cái đền), hầu cho ta dựa vào đó." (Các Quan Xét 16:26) 
 
6. "Vả, đền đầy những người nam người nữ, và hết thảy các quan trưởng Phi-li-tin đều ở đó; tại 
trên sân mái đền cũng có độ gần ba (trăm/ ngàn) người nam và nữ xem Sam-sôn làm trò." (Các 
Quan Xét 16:27) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
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7. "Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. 
Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban ___________ ___________ cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi 
báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi." (Các Quan Xét 16:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Sam-sôn vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên 
tả, nhận vào, mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin! Đoạn, người ráng hết sức, xô 
hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó." (Các Quan Xét 16:29) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Ấy vậy, trong lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống." (Các Quan 
Xét 16:30) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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67. RU-TƠ CHỌN Ở LẠI VỚI NA-Ô-MI  (Ru-tơ 1:1-18) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở 
nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của 
tôi;" (Ru-tơ 1:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ 
Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp." (Ru-tơ 1:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình." (Ru-tơ 1:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người nầy tên là Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ; họ ở 
tại đó độ (hai/ mười) năm." (Ru-tơ 1:4) 
 
4. "Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng (sống/ thác), để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con." 
(Ru-tơ 1:5) 
 
5. "Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban (lương 
thực/ nhật thực) cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về." (Ru-tơ 1:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Na-ô-mi nói: "Hỡi hai con gái ta, hãy đi với mẹ, bởi thật tốt nếu các con đi cùng mẹ." (Ru-tơ 
1:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
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7. "Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở 
nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của 
tôi;" (Ru-tơ 1:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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68. RU-TƠ MÓT LÚA NGOÀI ĐỒNG (Ru-tơ 2) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." (Ru-tơ 2:12) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vậy, Ru-tơ đi theo sau các (người quét dọn/ con gặt) mà (dọn/ mót) trong một ruộng kia. Té 
ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc." (Ru-tơ 2:3) 
 
2. "Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng 
đừng xa khỏi chỗ nầy. Hãy (cách xa/ ở cùng) các tớ gái ta;" (Ru-tơ 2:8) 
 
3. "Vậy, Ru-tơ mót trong (ruộng/ đền thờ/ sân) cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng 
được chừng một ê-pha (lúa mạch/ bắp)." (Ru-tơ 2:17) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
4. "Bà gia nói:... (Ru-tơ 2:19) 
a. Ngày nay, con có mót ở đâu?  
b. Con có làm việc ở đâu?  
c. Phước cho người đã nhận tiếp con!  
d. Tất cả những câu trên. 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay, tên là Bô-ô." (Ru-tơ 2:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài 
không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là 
trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại." (Ru-tơ 2:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của ____________, đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và 
mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia mình." (Ru-tơ 2:23) 

TRANH TÔ MÀU : 



203 

 

 



204 

 

 
69. BÔ-Ô CHUỘC RU-TƠ (Ru-tơ 4:1-13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đấng Cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-
ra-ên." (Ê-sai 47:4) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Bô-ô bèn chọn mười người trong các trưởng lão của thành, mà rằng: Các ông hãy ngồi đây. 
Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc __________ _________ 
rằng: Na-ô-mi ở Mô-áp trở về, __________ __________ miếng đất của Ê-li-mê-léc, anh chúng 
ta." (Ru-tơ 4:2-3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Bô-ô lại nói: Khi mua ruộng bởi tay Na-ô-mi, anh cũng phải mua luôn bởi Ru-tơ, người Mô-
áp, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người." (Ru-tơ 4:5) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng : 
 
3. "Người có quyền chuộc lại đáp rằng: Nếu vậy, tôi (không chuộc/ chuộc) lại được, e phải hủy 
hoại sản nghiệp của mình; xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi (không thế 
chuộc/ chuộc) được." (Ru-tơ 4:6) 
 
4. "Vả, xưa trong Y-sơ-ra-ên khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì 
người nầy phải cổi (áo/ giày) mình mà trao cho người kia." (Ru-tơ 4:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống : 
 
5. "Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng: Anh hãy chuộc sản nghiệp đó. Rồi người 
cởi __________ mình ra." (Ru-tơ 4:8) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai) : 
 
6. "Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ." (Ru-tơ 4:13) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
7. "Các người đàn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho 
bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên!" 
(Ru-tơ 4:14) 
 
    Đúng hay Sai ? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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70. AN-NE (1Sa-mu-ên 1:1-19) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khNn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ." (1Sa-
mu-ên 1:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của 
con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ _________ 
_________ nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó." (1Sa-
mu-ên 1:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Vả, An-ne nói trong (trí/ lòng), chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng; 
nên Hê-li tưởng nàng say," (1Sa-mu-ên 1:13) 
 
3. "An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống 
rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi (giải bày/ giấu kín) lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va." 
(1Sa-mu-ên 1:15) 
 
4. "Hê-li bèn tiếp rằng: Hãy đi (bình yên/ vội vàng), nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên 
nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài!" (1Sa-mu-ên 1:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. An-ne lui ra và vẫn còn buồn rầu. (1Sa-mu-ên 1:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại 
Ra-ma." (1Sa-mu-ên 1:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
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TRANH TÔ MÀU :  
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